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I.  LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1. (1.5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước mỗi câu trả lời đúng nhất.
1. Vào cuối thế kỉ XVI, vua chúa nào đã đẩy mạnh việc khai khẩn đất hoang?
A. Vua Lê                                                         B. Mạc Đăng Dung.              
C. Chúa Trịnh.                                                  D. Chúa Nguyễn
2. Vùng đất nào được đẩy mạnh khai hoang, mở rộng diện tích canh tác?
   	A. Từ Thanh Hóa trở vào.
	B. Đồng bằng Bắc Bộ.
	C. Từ sông Gianh trở vào phía nam.
3. Năm 1786, Nguyễn Huệ cho quân tiến ra Thăng Long nhằm mục đích gì?
   	A. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh, giao quyền cai quản Đàng Ngoài cho vua Lê.
	B. Tiêu diệt chính quyền họ Trịnh, chiếm ngôi nhà Lê.
	C. Chống quân Thanh xâm lược.
Câu 2. (1.5 điểm) Nối mỗi ý ở cột A với một ý ở cột B sao cho phù hợp
	A
	
	B

	(1)Năm 1786
	
	a)Nguyễn Huệ quyết định tiến quân ra Thăng Long, đánh đuổi quân Thanh, thống nhất giang sơn

	(2)Năm 1788
	
	b)Nguyễn Huệ làm chủ Thăng Long, lật đổ họ Trịnh, giao quyền cai trị ở Đàng Ngoài cho vua Lê

	(3)Năm 1789
	
	c)Mượn cớ giúp nhà Lê, quân Thanh sang chiếm nước ta.


Câu 3. (1 điểm) Điền vào chố chấm từ thích hợp để hoàn thiện đoạn văn sau nói về cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong.
  	Từ cuối thế kỉ XVI, công cuộc (1)............................... ở Đàng Trong được xúc tiến mạnh mẽ. Ruộng đất được (2)........................, xóm làng được (3)...................................  và phát triển. Tình đoàn kết giữa các dân tộc ngày càng (4)..................
Câu 4: Cuộc tiến công ra Thăng Long của Nguyễn Huệ đã thu được kết quả gì?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
II. ĐỊA LÝ (5 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước mỗi câu trả lời đúng:
1. Những điều kiện thuận lợi nào để đồng bằng Nam Bộ trở thành vựa lúa, vựa trái cây lớn nhất cả nước?
A. Nhờ người dân cần cù lao động, có nhiều dân tộc sinh sống
B. Nhờ người dân cần cù lao động, khí hậu mát mẻ quanh năm.
C. Nhờ các thần linh phù hộ cho được mùa.
D. Nhờ thiên nhiên ưu đãi, người dân lao động cần cù.
2. Các dân tộc sống chủ yếu ở đồng bằng duyên hải miền Trung là:
1. Dân tộc Kinh, Chăm.
1. Dân tộc Kinh, Chăm, Hoa.
1. Dân tộc Ba -na, Ê – đê, Gia -rai.
1. Dân tộc Thái, Dao, Mông.
Câu 2. (2 điểm) Nối tên các thành phố ở cột A với thông tin ở cột B sao cho phù hợp.
                         A                                                                   B
	Thành phố Hà Nội
	
	Là thành phố cảng, đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông ở đồng bằng duyên hải miền Trung.

	
	
	

	Thành phố Đà Nẵng
	
	Là thành phố du lịch, được công nhận là di sản văn hóa thế giới.

	
	
	

	Thành phố Hồ Chí Minh
	
	Là trung tâm chính trị, văn hóa , khoa học và kinh tế của cả nước

	
	
	

	Thành phố Huế
	
	Là thành phố lớn nhất cả nước


Câu 3. (1 điểm) Em hãy nêu những điều kiện thuận lợi giúp đồng bằng duyên hải miền Trung ngày càng phát triển du lịch?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Câu 4. (1 điểm) Em hãy nêu vai trò của Biển Đông đối với nước ta.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BÀI KTĐK CUỐI HỌC KÌ II
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Môn: Lịch sử - Địa Lý 4

I. LỊCH SỬ (5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Khoanh đúng mỗi phần được: 0,5 điểm
                 1.  D              2.  C             3. A
Câu 2. (1,5 điểm) Nối đúng mỗi ý được: 0,5 điểm
1-b, 2-c, 3-a
Câu 3. (1 điểm) Điền đúng mỗi chỗ chấm ghi 0,25 điểm. Thứ tự cần điền là:
(1) Khẩn hoang         (2)  khai phá           (3) hình thành          (4) bền chặt
Câu 4:  (1 điểm)
- Làm chủ được Thăng Long
- Lật đổ chính quyền họ Trịnh
- Giao quyền cai trị Đàng Ngoài cho vua Lê.
- Mở đầu việc thống nhất đất nước sau hơn 20 năm bị chia cắt.
* HS diễn đạt theo ý, cho điểm tương đương.
II. ĐỊA LÝ (5 điểm)
[bookmark: _GoBack]Câu 1. (1 điểm): mỗi đáp án đúng được: 0,5 điểm
1.  D                       2. A 
Câu 2. (2 điểm) Nối đúng mỗi ý được: 0,5 điểm.
Câu 3. (1 điểm) Hs nêu được:
· Có vùng biển rộng, nhiều bãi biển đẹp, nước biển trong xanh, nhiều di sản văn hóa.
· Khách sạn, điểm vui chơi ngày càng nhiều
Câu 4. (1 điểm) Hs nêu được:
- Điều hoà khí hậu, là kho muối vô tận, có nhiều khoáng sản, hải sản quý để khai thác phát triển kinh tế. 0.5 điểm
- Có nhiều bãi biển đẹp, nhiều vũng, vịnh thuận lợi cho việc phát triển du lịch và xây dựng các cảng biển, đường giao thông thuận tiện cho việc giao thương kinh tế….  0.5 điểm


* HS diễn đạt theo ý, cho điểm tương đương.


